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DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐỂ ĐƯA RA 

TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN NĂM 2015

(Kèm theo Công văn số   342/KHCN  ngày  17/6 /2014 của Bộ GTVT)

	STT
	Tên đề tài
	Định hướng nghiên cứu

	1
	Nghiên cứu xây dựng sổ tay hướng dẫn và tiêu chuẩn thiết kế làn đường và công trình dành cho xe mô tô, xe gắn máy trên các tuyến quốc lộ 
	· Xem xét sử dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài mã số DT103018.

· Kết quả nghiên cứu cần xây dựng được dự thảo chỉ dẫn thiết kế

	2
	Nghiên cứu biến tính chất kết dính hữu cơ thu được từ quá trình oxy hóa các nguồn dầu thải thành các sản phẩm có giá trị kinh tế cao (nhũ tương bitum, vật liệu chống thấm, sơn bitum chống gỉ), sử dụng trong ngành giao thông vận tải
	· Làm rõ nguồn nguyên liệu dầu thải: trong nước hay nhập khẩu?

· Xem xét lại tính khả thi của việc sản xuất đại trà các sản phẩm này.

	3
	Nghiên cứu đánh giá các hệ thống quan trắc hiện hành cho cầu dây văng và dây võng tại Việt Nam
	· Làm rõ đối tượng nghiên cứu là các hệ thống quan trắc liên tục SHMS.

· Cập nhật các công nghệ mới trong đánh giá hệ thống
- Làm rõ các tiêu chuẩn cần đánh giá

	4
	Nghiên cứu công nghệ chống ăn mòn gối thép tiên tiến cho công trình cầu phù hợp với điều kiện môi trường Việt Nam
	· Nêu rõ địa chỉ ứng dụng và phạm vi nghiên cứu.
- Thuyết minh rõ nguồn tài liệu tham khảo

	5
	Nghiên cứu công nghệ tẩy bỏ lớp sơn tín hiệu giao thông trên mặt đường nhựa và mặt đường bê tông xi măng trong bảo trì đường bộ 
	· Thuyết minh rõ các nguồn tài liệu tham khảo.

· Thu thập các tài liệu về thiết bị, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

	6
	Nghiên cứu ứng dụng thiết bị cắt vòng xét đến ảnh hưởng của mưa và động đất đến hiện tượng trượt đất nhanh dọc theo các tuyến giao thông chính tại Việt Nam
	· Làm rõ mục tiêu phối hợp với chương trình hợp tác giữa Viện KH&CN GTVT và Hội trượt đất Nhật Bản

	7
	Nghiên cứu, đánh giá lựa chọn dạng công trình, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cho người khuyết tật tại các ga đường sắt đô thị ở Việt Nam
	Lựa chọn dạng công trình, phương tiện, thiết bị và dịch vụ cho người khuyết tật tại các ga đường sắt đô thị ở Việt Nam

	8
	Nghiên cứu ứng dụng vật liệu composite ứng suất trước trong sửa chữa, nâng cấp cầu bê tông cốt thép đang khai thác ở Việt Nam
	· Thuyết minh rõ phạm vi ứng dụng.

· Làm rõ nguồn tài liệu tham khảo.

	9
	Nghiên cứu thí nghiệm sự làm việc uốn và xác định độ dẻo chịu uốn của dầm bê tông cường độ cao trong điều kiện Việt Nam
	· Xác định rõ loại dầm và cường độ bê tông dự kiến nghiên cứu.

· Làm rõ nguồn tài liệu tham khảo

	10
	Nghiên cứu sản xuất, lắp đặt thử nghiệm tà vẹt bê tông DƯL đặt ray phòng mòn, chống trật bánh cho đường sắt khổ lồng tại vị trí đường cong bán kính nhỏ (R <300m), ray chung ở phía lưng đường cong
	- Thuyết minh rõ phạm vi ứng dụng.

	11
	Nghiên cứu đánh giá ứng xử chịu cắt và đề xuất giải pháp nâng cao sức kháng cắt giữa các lớp bê tông asphalt trong kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam
	Cập nhật các nghiên cứu mới của các nước trên thế giới để hoàn thiện giải pháp đề xuất.

	12
	Nghiên cứu quy trình, nội dung kiểm định và giám sát trạng thái kỹ thuật của các công trình thủy của cảng phục vụ triển khai Thông tư 10/2013/TT-BGTVT
	- Xem xét xây dựng dự thảo tiêu chuẩn kiểm định.

- Làm rõ nội dung “các công trình thủy”

	13
	Nghiên cứu, đánh giá chất lượng bitum bằng thiết bị cắt động lưu biến có thí nghiệm đối chiếu với độ nhớt động
	· Các nội dung nghiên cứu đảm bảo phù hợp với tên đề tài.

· Phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ GTVT để thực hiện

	14
	Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí phục vụ công tác khảo sát, ra thông báo hàng hải các tuyến luồng khu vực phía Nam
	· Thuyết minh rõ địa chỉ áp dụng

· Điều chỉnh sản phẩm dự kiến của đề tài cho thống nhất với nội dung nghiên cứu.

· Làm rõ nguồn tài liệu tham khảo.

	15
	Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí phục vụ công tác khảo sát, ra thông báo hàng hải các tuyến luồng khu vực phía Bắc
	· Làm rõ nguồn tài liệu tham khảo.

	16
	Nghiên cứu giải pháp giảm dao động cho cầu treo dây võng bằng thiết bị giảm chấn chủ động – Áp dụng cho cầu treo dây võng Thuận Phước
	· Thuyết minh rõ địa chỉ ứng dụng.

· Làm rõ nguồn tài liệu tham khảo.

	17
	Tối ưu hóa hệ thống quản lý năng lượng điện tàu thủy
	· Các nội dung nghiên cứu, sản phẩm của đề tài cần cụ thể hơn

· Xem xét điều chỉnh kinh phí thực hiện phù hợp

	18
	Thiết kế mô hình điều khiển, giám sát và tạo lỗi buồng nhiệt thông qua hệ thống mạng wifi công nghiệp
	Mô hình điều khiển, giám sát và tạo lỗi buồng nhiệt thông qua hệ thống mạng wifi công nghiệp

	19
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo lắp đặt thiết bị kiểm tra tốc độ cháy ngang của vật liệu trong thiết kế nội thất xe cơ giới
	· Cục ĐKVN bố trí thêm kinh phí của đơn vị để thực hiện. Tổng kinh phí dự kiến 960 triệu đồng, Bộ GTVT hỗ trợ kinh phí nghiên cứu công nghệ và thiết kế mẫu khoảng 250 triệu đồng. 

	20
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo lắp đặt thiết bị thử độ mỏi góc của vành hợp kim nhẹ ô tô
	· Cục ĐKVN bố trí thêm kinh phí của đơn vị để thực hiện. Tổng kinh phí dự kiến 1200 triệu đồng, Bộ GTVT hỗ trợ kinh phí nghiên cứu công nghệ và thiết kế mẫu khoảng 250 triệu đồng.

	21
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo lắp đặt thiết bị kiểm tra hệ số truyền sáng gương ô tô
	· Cục ĐKVN bố trí thêm kinh phí của đơn vị để thực hiện. Tổng kinh phí dự kiến 890 triệu đồng, Bộ GTVT hỗ trợ kinh phí nghiên cứu công nghệ và thiết kế mẫu khoảng 250 triệu đồng

	22
	Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống la bàn từ kỹ thuật số cho tàu cá và tàu biển chạy tuyến nội địa của Việt Nam
	· Làm rõ hơn về nội dung nghiên cứu, dự kiến thực hiện

	23
	Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm hệ thống điều khiển tự động chống nghiêng tàu thủy đảm bảo an toàn hàng hải
	· Làm rõ hơn về nội dung nghiên cứu, dự kiến thực hiện

	24
	Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu dầu sinh học gốc trên động cơ diesel tàu thủy cỡ nhỏ
	Phạm vi đối tượng sử dụng nhiên liệu dầu sinh học gốc trên động cơ diesel tàu thủy cỡ nhỏ

	25
	Nghiên cứu chế tạo máy tạo mẫu kiểm tra chất lượng bê tông Asphalt theo phương pháp đầm lăn, phục vụ thí nghiệm hằn lún vệt bánh xe thay thế nhập ngoại
	Nội địa hóa sản phẩm cơ khí ngành GTVT

	26
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy bơm vữa xi măng phục vụ thi công dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực thay thế nhập ngoại
	Nội địa hóa sản phẩm cơ khí ngành GTVT

	27
	Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin và GPS trong quản lý  phao tiêu, báo hiệu ĐTNĐ
	- Đề nghị tham khảo, tận dụng một số nghiên cứu cơ bản có liên quan về phao báo hiệu hàng hải (của ĐH HHVN…) để áp dụng cho ĐTNĐ

	28
	Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống tự động điều chỉnh chiều dày lớp vật liệu rải cho máy rải SUMITOMO HA60W-3
	· Đề nghị giới hạn mục tiêu của đề tài là điều chỉnh chiều dày, không nên tăng bề rộng vệt rải.

	29
	Nghiên cứu thiết kế điển hình hệ thống tín hiệu móc nối giữa tín hiệu cảnh báo đường sắt và đường bộ tại các đường ngang giao cắt đồng mức
	· Cần tập trung thực hiện gấp, đáp ứng yêu cầu cấp bách về đảm bảo an toàn giao thông tại đường ngang giao cắt đường bộ - đường sắt

· Cần có sự phối hợp tham gia thực hiện của Cục ĐSVN và Tcty ĐSVN

	30
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị cắt bê tông cốt thép tích hợp trên máy xúc thuỷ lực phục vụ thi công và ứng cứu nhanh trong sửa chữa các công trình giao thông
	Nội địa hóa sản phẩm cơ khí ngành GTVT

	31
	Nghiên cứu ứng dụng EGR và bộ lọc DPF nhằm giảm mức phát thải các chất độc hại trong khí xả động cơ diesel lắp trên các tàu cỡ vừa và nhỏ.
	Nội địa hóa sản phẩm cơ khí ngành GTVT

	32
	Nghiên cứu, thiết kế ứng dụng hiệu quả các cơ cấu tạo sức đẩy phản lực kiểu thủy - khí trên các tàu thủy cỡ nhỏ có tính cơ động cao phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, du lịch và an ninh quốc phòng
	· Sản phẩm đề tài: Cần có sản phẩm chế tạo cụ thể để đánh giá khả năng ứng dụng 

	33
	Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đóng tàu bằng vật liệu nhựa tổng hợp Polypropylen copolymers (PPC)
	· Viện KHCN tàu thủy cần có ý kiến thống nhất của Cục ĐKVN về hướng nghiên cứu của đề tài này để xác định rõ mục tiêu nghiên cứu phù hợp, đảm bảo yêu cầu về quản lý và khả năng ứng dụng thực tiễn

	34
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm hệ thống kiểm soát thiết bị khẩn nguy và thiết bị an toàn trên tàu bay bằng công nghệ nhận dạng tân số vô tuyến (Radio Frequency Identification - RFID)
	· Làm rõ hơn về thiết bị dự kiến chế tạo

	35
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo xe tự hành dùng cho tuần đường khi lên ban
	· Cục ĐSVN chủ trì, phối hợp với Tcty ĐSVN triển khai thực hiện đề tài

	36
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống cấp độ nhận thức (Bloom) để đánh giá kết quả học tập của sinh viên, phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành GTVT
	Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành GTVT

	37
	Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của môi trường làm việc trong ngành CN ôtô, CN đóng tàu đến sức khỏe người lao động
	-  Nêu rõ phạm vi, đối tượng khảo sát để có tính khái quát 

	38
	Nghiên cứu các luận cứ khoa học nhằm đề xuất các giải pháp giảm thiểu các loại tai nạn trong hoạt động khai thác cảng biển Việt Nam
	Điều chỉnh mục tiêu và phạm vi nghiên cứu, tập trung vào công tác đảm bảo an toàn giao thông

	39
	Nghiên cứu xây dựng các giải pháp phòng tránh tai nạn cho người tham gia giao thông dễ bị tổn thương trong điều kiện Việt Nam.
	- Nêu rõ đối tượng người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em

- Thuyết minh rõ các khả năng thu thập các tài liệu nước ngoài để tham khảo phục vụ nghiên cứu

	40
	Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật phục vụ công tác duy tu bảo trì hệ thống đường bộ Việt Nam
	- Cần dựa trên cơ sở các tiêu chí yêu cầu của Tổng cục ĐBVN

- Thu thập thêm số liệu từ các cơ sở đào tạo nghề.

	41
	Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá giá trị gia tăng ứng dụng KHCN trong GTVT
	- Cần làm rõ các cơ sở khoa học, căn cứ  đánh giá

- Làm rõ khả năng thu thập tài liệu tham khảo từ nước ngoài để phục vụ nghiên cứu

	42
	Nghiên cứu các tiêu chí đảm bảo kết nối giao thông từ trung tâm huyện và trung tâm cụm xã đến mạng lưới đường tỉnh, quốc lộ đáp ứng mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
	- Cần làm rõ mục tiêu, đối tượng nghiên cứu (kết nối loại hình vận tải nào)

- Phối hợp với nhiệm vụ tiêu chuẩn kết nối các phương thức vận tải đã được phê duyệt, Viện CL & PTGTVT đang thực hiện

	43
	Nghiên cứu ứng dụng các thuật toán tối ưu hóa để nâng cao độ chính xác dự đoán quĩ đạo tàu cho các hệ thống mô phỏng hàng hải
	- Làm rõ mục tiêu phục vụ quản lý và đào tạo.

	44
	Nghiên cứu phát triển dịch vụ logistic trong ngành hàng không Việt Nam đến năm 2020, định hướng sau năm 2020
	- Cần làm rõ mục tiêu nghiên cứu đến năm 2020 và định hướng phát triển dịch vụ logistic sau năm 2020

	45
	Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cao an toàn giao thông trên đường cao tốc trong điều kiện Việt Nam
	- Cần làm rõ thêm mục tiêu nghiên cứu

- Nêu rõ địa chỉ ứng dụng



	46
	Nghiên cứu thực trạng, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa
	- Chỉnh sửa mục tiêu và phạm vi nghiên cứu nhằm phục vụ Đề án “Đánh giá thực trạng hoạt động vậ tải thủy nội địa và các giải pháp thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa”

	47
	Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất kết hợp hài hòa các phương thức vận tải trên các hành lang. Áp dụng thí điểm trên hành lang từ Hải Phòng đến Lào Cai
	- Bộ đã phê duyệt kinh phí thực hiện Đề án kết nối hài hòa các phương tiện vận tải từ Hải Phòng đến Lào Cai (QĐ số 1762/QĐ-BGTVT ngày 13/5/2014)

- Làm rõ phương thức áp dụng thí điểm

- Làm rõ dự kiến kết quả của đề tài

	48
	Hiện đại hóa công tác quản lý điều hành vận tải của ngành đường sắt Việt Nam


	- Đề nghị điều chỉnh cho sát với thực tế đường sắt VN và khả năng nghiên cứu hiện nay. Giới hạn rõ phạm vi nghiên cứu và địa chỉ ứng dụng (có xác nhận của cơ sở có nhu cầu ứng dụng)

- Thuyết minh rõ tác động của nội dung nghiên cứu đến những dự án hiện đại hóa ngành đường sắt đang thực hiện.

	49
	Nghiên cứu, xây dựng nội dung hướng dẫn nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn ngư dân, thuyền viên tàu vận tải nhỏ theo tuyến vận tải đường thủy
	- Xem xét khả năng ứng dụng cho loại tàu vận tải cao tốc
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	Nghiên cứu, xây dựng mô hình Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn và ứng phó tình trạng khẩn nguy trên biển
	- Thuyết minh rõ địa chỉ ứng dụng.
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	Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn lỗi con người gây ra (Human Erros) trong khai thác và bảo dưỡng tàu bay của Việt Nam
	Đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn lỗi con người gây ra (Human Erros) trong khai thác và bảo dưỡng tàu bay của Việt Nam
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	Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân lực ngành GTVT.


	- Đề tài cần bám sát nội dung của Quyết định số: 601/QĐ-TTg ngày 24/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thuyết minh rõ việc sử dụng số liệu đã thực hiện trong nhiều đề án khác
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	Nghiên cứu xây dựng mô hình và xác định yêu cầu, tiêu chuẩn khai thác đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ thông báo bay tại sân (AFIS) tại Việt Nam
	Xây dựng mô hình và xác định yêu cầu, tiêu chuẩn khai thác đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ thông báo bay tại sân (AFIS) tại Việt Nam
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	Nghiên cứu phân loại nhựa đường theo Superpave (nhựa đường PG) và đề xuất áp dụng trong xây dựng đường bộ Việt Nam. 
	Phân loại nhựa đường theo Superpave (nhựa đường PG) và đề xuất áp dụng trong xây dựng đường bộ Việt Nam.
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	Nghiên cứu các tiêu chí đánh giá trình độ thí nghiệm viên làm công tác thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình giao thông. 
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